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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản
Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;                 

Căn cứ Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;                                                 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an,

Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản như sau:  

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm (sau đây gọi là trao đổi, cung cấp thông tin) giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản).

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

3. Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển).

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Cơ quan thi hành án dân sự).

5. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có chức năng cấp, đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Sở Giao thông vận tải có chức năng đăng ký phương tiện thủy nội địa; Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi là cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản).
6. Tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 3. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp thông tin 

1. Thông tin được trao đổi, cung cấp phải kịp thời, chính xác, đầy đủ và được sử dụng vào mục đích phục vụ công tác chuyên môn theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bên. 
2. Việc trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin phải được thực hiện đúng thời hạn, thủ tục quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Thông tin giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản được sử dụng vào mục đích phục vụ công tác chuyên môn thì được cung cấp miễn phí.
Điều 4. Hình thức trao đổi, cung cấp thông tin

1. Việc trao đổi, cung cấp thông tin được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Thông tin về tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt được gửi đến Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam nơi đã cấp, đăng ký phương tiện giao thông phải được thể hiện bằng văn bản.
Điều 5. Phương thức trao đổi, cung cấp thông tin

Thông tin về tài sản bảo đảm được gửi theo một trong các phương thức sau đây:

1. Gửi trực tiếp; 

2. Gửi qua đường bưu điện;

3. Gửi qua fax hoặc gửi qua thư điện tử;
4. Gửi qua hệ thống trực tuyến. 

Điều 6. Phạm vi thông tin được trao đổi, cung cấp

1. Thông tin về tài sản bảo đảm do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trao đổi, cung cấp theo quy định của Thông tư này gồm: 

a) Thông tin về bên bảo đảm (chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt);
b) Thông tin về bên nhận bảo đảm;

c) Thông tin về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt (số khung; biển kiểm soát/biển số xe).

d) Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm. 

2. Thông tin về tài sản bảo đảm do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao đổi, cung cấp theo quy định của Thông tư này gồm: 

a) Thông tin về bên bảo đảm;

b) Thông tin về bên nhận bảo đảm;

c) Thông tin về tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất (số thửa đất; số tờ bản đồ; địa chỉ thửa đất; diện tích đất; Số phát hành, số vào sổ cấp giấy, cơ quan cấp, ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ khác về quyền sử dụng đất);
d) Thông tin về tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất (Số phát hành, số vào sổ cấp giấy, cơ quan cấp, ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; số của thửa đất nơi có tài sản; số tờ bản đồ và mô tả tài sản bảo đảm);
đ) Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm.
3. Thông tin về tài sản bảo đảm do Cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển trao đổi, cung cấp theo quy định của Thông tư này bao gồm: 

a) Thông tin về bên bảo đảm;

b) Thông tin về bên nhận bảo đảm;

c) Thông tin về tài sản bảo đảm là tàu bay (số hiệu đăng ký; loại tàu bay; kiểu tàu bay; nhà sản xuất; số xuất xưởng tàu bay; năm xuất xưởng; kiểu loại động cơ; thời điểm hình thành); 
d) Thông tin về tài sản bảo đảm là tàu biển (Tên tàu; hô hiệu; loại tàu; chủ tàu; năm và nơi đóng tàu; chiều dài, rộng, cao; trọng tải toàn phần; tổng dung tích); 

đ) Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm.
4. Thông tin về tài sản kê biên do Cơ quan thi hành án dân sự trao đổi, cung cấp theo quy định của Thông tư bao gồm: 

a) Quyết định kê biên tài sản thi hành án (Ngày, tháng, năm ký quyết định kê biên; số quyết định kê biên);
b) Thông tin về bên phải thi hành án;

c) Thông tin về tài sản thi hành án là động sản hoặc tàu bay, tàu biển hoặc quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm các thông tin quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này).
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong việc trao đổi, cung cấp thông tin

1. Thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin theo thủ tục được quy định tại Thông tư này.
2. Đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được lưu giữ và sử dụng thông tin, tài liệu theo đúng mục đích.
3. Thực hiện bảo mật thông tin được trao đổi, cung cấp theo quy định của pháp luật.
4. Từ chối cung cấp thông tin không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc trao đổi, cung cấp thông tin 
Cơ quan, tổ chức vi phạm quy định tại Thông tư này nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước; tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Mẫu văn bản trao đổi, cung cấp thông tin
Ban hành kèm theo Thông tư này các phụ lục sau đây:

1. Phụ lục 1: Sổ tiếp nhận thông tin về tài sản bảo đảm; 

2. Phụ lục 2: Thông báo kê biên tài sản thi hành án;

3. Phụ lục 3: Văn bản đề nghị cung cấp thông tin;

4. Phụ lục 4: Phiếu xác nhận về việc tiếp nhận thông tin.

Chương II
THỦ TỤC TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Mục 1
Thủ tục trao đổi thông tin về tài sản bảo đảm
Điều 10. Gửi thông tin về tài sản bảo đảm 
1. Ngay trong ngày thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc đăng ký thay đổi giao dịch bảo đảm đã đăng ký hoặc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt và người yêu cầu đăng ký đã nộp phí yêu cầu cấp bản sao kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bản sao kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc kết quả đăng ký thay đổi giao dịch bảo đảm hoặc kết quả xóa đăng ký giao dịch bảo đảm đến Cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư này, trừ trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai hoặc hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh của bên bảo đảm.

2. Ngay trong ngày ký Quyết định kê biên tài sản thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sự gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, qua fax hoặc qua thư điện tử 01 văn bản thông báo việc kê biên tài sản cho các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm sau đây:
a) Trường hợp tài sản kê biên là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
b) Trường hợp tài sản kê biên là tàu bay, tàu biển thì Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án đến Cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển.

c) Trường hợp tài sản kê biên tài sản không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án đến Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 05/2011/TT-BTP) và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (sau đây gọi là Thông tư số 22/2010/TT-BTP). 

Điều 11. Các trường hợp từ chối tiếp nhận thông tin

1. Cơ quan có thẩm quyền được từ chối tiếp nhận thông tin khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Không thuộc phạm vi thông tin được tiếp nhận theo quy định tại Thông tư này;

b) Hình thức gửi thông tin không đúng quy định tại Điều 4 Thông tư này;
c) Phương thức gửi thông tin không đúng quy định tại Điều 5 Thông tư này.

2. Việc từ chối tiếp nhận thông tin phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối và được gửi đến cơ quan đã gửi thông tin để biết về việc từ chối tiếp nhận thông tin.
Điều 12. Thủ tục tiếp nhận và xử lý thông tin được trao đổi theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax hoặc qua thư điện tử
1. Ngay trong ngày nhận được bản sao kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc kết quả đăng ký thay đổi giao dịch bảo đảm hoặc kết quả xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu không thuộc các trường hợp từ chối tiếp nhận thì cơ quan đăng ký lưu hành phương tiện giao thông thực hiện các công việc sau đây:

a) Ghi vào Sổ tiếp nhận thông tin về tài sản bảo đảm (ngày, tháng, năm tiếp nhận văn bản; số ký hiệu văn bản đến; cơ quan cung cấp thông tin; ký và ghi rõ họ tên cán bộ tiếp nhận thông tin);
b) Cập nhật thông tin về tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông;
c) Lưu trữ, quản lý văn bản trao đổi, cung cấp theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã gửi thông tin biết về việc tiếp nhận, xử lý thông tin. 
2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án, nếu không thuộc các trường hợp từ chối tiếp nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển in văn bản thông báo kê biên tài sản do cơ quan thi hành án gửi đến trong trường hợp thông báo được gửi qua thư điện tử và thực hiện các công việc được nêu tại khoản 1 Điều này. 
3. Trong trường hợp tiếp nhận thông tin do Cơ quan thi hành án dân sự gửi đến, nếu không thuộc các trường hợp từ chối tiếp nhận thì Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2011/TT-BTP. 

Điều 13. Thủ tục xử lý thông tin được trao đổi theo phương thức trực tuyến
1. Trong trường hợp tiếp nhận thông tin do Cơ quan thi hành án dân sự gửi đến thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển xử lý thông tin theo quy định tại Mục 6 Chương II Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.
2. Trong trường hợp tiếp nhận thông tin do Cơ quan thi hành án dân sự gửi đến thì Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản xử lý thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2010/TT-BTP. 

Mục 2
Thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu
Điều 14. Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin

1. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin được từ chối cung cấp thông tin khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Không thuộc phạm vi thông tin được cung cấp theo quy định tại Thông tư này;
b) Không có thông tin để cung cấp;

c) Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Thông tin không nhằm mục đích phục vụ công tác chuyên môn và cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin không nộp phí cung cấp thông tin.

2. Việc từ chối cung cấp thông tin phải thực hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối và được gửi đến cơ quan đã yêu cầu cung cấp thông tin.

Điều 15. Thời điểm yêu cầu cung cấp thông tin 
1. Cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư này có quyền yêu cầu Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt trước khi thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy đăng ký phương tiện giao thông hoặc chuyển quyền sở hữu đối với phương tiện giao thông. 

2. Cơ quan thi hành án dân sự có quyền yêu cầu Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm trước khi quyết định việc kê biên tài sản thi hành án.
3. Các tổ chức hành nghề công chứng có quyền yêu cầu Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm trước khi công chứng hợp đồng, giao dịch có liên quan đến tài sản bảo đảm và phải nộp phí yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu được thực hiện theo hướng dẫn tại  Mục VI Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
Điều 17. Cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển

Trong trường hợp tài sản là tàu bay, tàu biển thì thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu được thực hiện theo hướng dẫn tại Chương IV Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT/BTP-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển.

Điều 18. Cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm là động sản, trừ tàu bay, tàu biển
Trong trường hợp tài sản là động sản, trừ tàu bay, tàu biển thì thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II Thông tư số 05/2011/TT-BTP và Chương III Thông tư số 22/2010/TT-BTP.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày……tháng…..năm 2012.
Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với địa phương được lựa chọn thí điểm tổ chức, hoạt động thừa phát lại thì trình tự, thủ tục thủ tục cung cấp thông tin của Thừa phát lại cũng được thực hiện theo các quy định tại Thông tư này. 
2. Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin đã xây dựng hệ thống trực tuyến thì việc trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện theo phương thức trực tuyến.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng mẫu Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp được ban hành theo Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Sổ tiếp nhận thông tin về tài sản bảo đảm được ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 21. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư này. 
2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an để được phối hợp nghiên cứu, giải quyết./.
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